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	Số: 5330/BKH-TCTK
V/v hướng dẫn tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản liên quan  
	Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010


 

	Kính gửi: 
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao.


 

Thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 2 tháng 3 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiến hành tổng kết thi hành Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thống kê làm cơ sở cho việc nghiên cứu, xây dựng sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành việc tổng kết Luật Thống kê và các văn bản liên quan đến công tác thống kê theo nội dung hướng dẫn; bảo đảm tiến độ, thời gian quy định, số liệu đầy đủ chính xác, phản ánh thực tế việc thực thi Luật Thống kê kể từ khi Luật Thống kê có hiệu lực (01/01/2004 đến thời Điểm 30/6/2010) ở từng Bộ, ngành, địa phương; đề xuất những vấn đề cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện hành. 

1. Nội dung tổng kết
Tổng kết toàn diện việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thống kê (theo đề cương Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê kèm theo). 

2. Phương pháp tiến hành 
1. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao (Bộ, ngành): Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành đánh giá việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản liên quan. Tổ chức thống kê của Bộ, ngành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo đánh giá của các đơn vị thuộc Bộ, ngành, xây dựng báo cáo tổng kết (theo đề cương báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê).

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương đánh giá việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản liên quan đến công tác thống kê của Sở, ban, ngành, đồng thời tổng hợp và đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố (theo đề cương báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê). 

Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản liên quan gửi về Tổng cục Thống kê, số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội, đồng thời qua địa chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.gov.vn. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị trao đổi với Tổng cục Thống kê, điện thoại: 04.37343678 hoặc 04.37343681.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lãnh đạo TCTK;
- Vụ Pháp chế Bộ KH-ĐT;
- Bộ Tư pháp; VPCP;
- Lưu: VT, PPCĐ.
	BỘ TRƯỞNG 




Võ Hồng Phúc


 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 
(kèm theo công văn số 5330/BKH-TCTK ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, THANH TRA, KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỐNG KÊ 
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê 
- Việc phân công lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thi hành Luật Thống kê (Có Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc thành lập Hội đồng triển khai thực hiện Luật Thống kê …)

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thống kê, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê từ khi có Luật Thống kê.  

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê 
- Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản liên quan cho các đối tượng áp dụng của Luật Thống kê từ năm 2004 đến năm 2010 (Số lớp tập huấn, số người tham gia, thời gian, nội dung chủ yếu …): 

+ Tại Bộ, ngành: đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê cho các đối tượng nào sau đây: 

* Lãnh đạo các Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc;

* Lãnh đạo Sở, ban, ngành thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

* Cán bộ thống kê của các Vụ, Viện và đơn vị trực thuộc và thống kê Sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

+ Tại địa phương: đã tổ chức các hội nghị phổ biến Luật Thống kê cho các đối tượng nào sau đây:

* Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lao động UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

* Cán bộ UBND xã, phường, thị trấn;

* Lãnh đạo, cán bộ kế toán - thống kê các doanh nghiệp Trung ương và địa phương trên địa bàn. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê của các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương. 

1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê từ năm 2004 đến năm 2010 
- Số cuộc thanh tra.

- Số đối tượng thanh tra. 

- Kết quả thanh tra phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm. 

- Các cuộc kiểm tra nghiệp vụ, chuyên môn. 

Nhận xét đánh giá: Những ưu Điểm, nhược Điểm trên các mặt công tác nêu trên. 
II. VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THỐNG KÊ VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 
Đánh giá, nhận xét về tình hình và việc chấp hành Luật Thống kê ở Bộ, ngành, địa phương; nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu Điểm, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó (khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Luật Thống kê, về cơ chế phối hợp, về thẩm quyền, về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện pháp luật thống kê).

Việc đánh giá việc chấp hành các quy định của Luật Thống kê và các văn bản liên quan cần tập trung trên các mặt sau đây: 

1. Đối với Bộ, ngành: 
Đánh giá về tình hình thực hiện các quy định về:

1.1. Điều tra thống kê (theo các Điều từ Điều 11 đến Điều 16 Luật Thống kê, theo Điều 11 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê, theo Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình Điều tra thống kê quốc gia).
1.2. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, của Bộ, ngành; việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành (theo các Điều từ Điều 17 đến Điều 23 Luật Thống kê, theo các Điều từ Điều 14 đến Điều 18 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Thống kê, theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành). 
1.3. Việc thực hiện các quy định về bảng phân loại thống kê (theo Điều 9 Luật Thống kê, Điều 6 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê). 
1.4. Việc thực hiện các quy định về công bố và sử dụng thông tin thống kê (theo các Điều từ Điều 24 đến Điều 27 Luật Thống kê, theo Điều 19 và 20 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê). 
1.5. Việc thực hiện các quy định về tổ chức thống kê (theo Điều 30 và 31 Luật Thống kê, theo Điều 21 và 22 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê, theo Điều 4 của Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ).
1.6. Việc gửi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (theo Điều 32 Luật Thống kê và Điều 23 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê). 
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương đánh giá về tình hình thực hiện các quy định về: 

2.1. Việc thực hiện các quy định về Điều tra thống kê (theo các Điều từ Điều 11 đến Điều 16 Luật Thống kê, theo Điều 11 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê). 
2.2. Việc thực hiện các quy định về chế độ báo cáo thống kê (theo các Điều từ Điều 17 đến Điều 23 Luật Thống kê, theo các Điều từ Điều 14 đến Điều 18 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê). 
2.3. Việc thực hiện các quy định về bảng phân loại thống kê (theo Điều 9 Luật Thống kê, Điều 6 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê).
2.4. Việc thực hiện các quy định về công bố và sử dụng thông tin thống kê (theo các Điều từ Điều 24 đến Điều 27 Luật Thống kê, theo Điều 19 và 20 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê). 
2.5. Việc gửi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (theo Điều 32 Luật Thống kê và Điều 23 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê). 
III. NHỮNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THỐNG KÊ VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 
Qua thực tế triển khai thi hành các quy định của Luật Thống kê, Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê và các văn bản liên quan, đề nghị tổ chức thống kê Bộ, ngành, các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, chức năng, quyền hạn, lĩnh vực phụ trách chủ động đưa ra các đề xuất liên quan đến về các vấn đề sau: 

1. Kiến nghị về việc ban hành một số các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; 

2. Kiến nghị về phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Thống kê (những quy định chung);

3. Kiến nghị về một số nội dung trong Luật Thống kê cần sửa đổi, bổ sung: Điều tra thống kê; báo cáo thống kê; công bố và sử dụng thông tin thống kê; tổ chức thống kê; quản lý nhà nước về thống kê và kèm theo các giải pháp. 

4. Các kiến nghị khác (nếu có). 

